
Bài 21
KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN
( 542 – 602 )
      1. Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào ?
- Nhà Lương chia lại nước ta thành các quận, huyện và đặt tên mới.
- Chủ trương chỉ có tôn thất và một số dòng họ lớn mới được giữ chức vụ quan trọng.
- Đặt ra hàng trăm thứ thuế, vơ vét của cải và bóc lột nhân dân ta hết sức tàn bạo.
      2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập :
          * Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo của nhà Lương.
          * Diễn biến: 
              - Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, ông được hào kiệt ở khắp nơi hưởng ứng.
              - Gần 3 tháng nghĩa quân chiếm hầu hết các quận huyện, thứ sử Tiêu Tư bỏ thành Long Biên chạy về TQ.
              - Tháng 4/542, nhà Lương huy động quân sang đàn áp, bị quân ta đánh bại, ta giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).
              - Đầu năm 543, nhà Lương tấn công lần hai, quân ta chủ động đánh địch ở Hợp Phố, tướng địch bị giết, quân Lương bại trận.
          * Kết quả:
              - Cuộc khởi nghĩa thắng lợi. 
              - Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, lấy hiệu là Thiên Đức, đóng đô ở cửa sông Tô Lịch ( Hà Nội); thành lập triều đình với hai ban văn võ.
             

                                                      BÀI TẬP
Bài tập 1. Hãy điền vào cột bên phải sự kiện lịch sử cho phù hợp với thời gian ở cột bên trái.

	Thời gian
	Sự kiện lịch sử 

	Đầu thế kỉ VI
	…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

	Mùa xuân năm 542
	…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

	Tháng 4 năm 542
	…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

	Đầu năm năm 543
	…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

	Mùa xuân năm 544
	…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..



Bài tập 2. Dựa vào nội dung bài học trong SGK, hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Nam Đế
                                                                   
                                                            Bài 22
                    KHỞI NGHĨA LÝ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542- 602)
                                                        ( tiếp theo )
1. Chống quân Lương xâm lược:
- Tháng 5/545, quân giặc tiến vào nước ta theo 2 đường thủy, bộ.
- Quân địch mạnh, Lý Nam Đế lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch.
- Thành bị vỡ, Lý Bí rút quân về giữ thành ở Gia Ninh (Phú Thọ).
- Đầu năm 546, quân Lương chiếm thành Gia Ninh , Lý Nam Đế đem quân đóng ở hồ Điển Triệt.
- Lợi dụng một đêm mưa gió, quân giặc đánh úp hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế phải chạy vào động Khuất Lão (Tam Nông- Phú Thọ).
- Năm 548, Lý Nam Đế mất.
     4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương như thế nào ?
           - Triệu Quang Phục chọn Dạ Trạch làm căn cứ kháng chiến.
           - Cuộc kháng chiến giằng co kéo dài. Đến năm 550, nhà Lương có loạn, Trần Bá Tiên về nước, Triệu Quang Phục phản công kháng chiến thắng lợi.
      5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?
           - Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương), ông cho tổ chức lại chính quyền.
           - 20 năm sau, Lý Phật Tử cướp ngôi gọi là hậu Lý Nam Đế.
           - Vua Tùy gọi Lí Phật Tử sang chầu, Lí Phật Tử không sang
           - Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn Xuân, Lí Phật Tử bị bắt giải về Trung Quốc.

                                                            BÀI TẬP

Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.
1. Tháng 5 năm 545, vua Lương cho quân sang xâm lước nước ta
A. Lần thứ nhất
B. Lần thứ hai
C. Lần thứ ba
D. Lần thứ tư
2. Chỉ huy quân Lương sang xâm lược nước ta lần này là
A. Tiêu Tư
B. Dương Phiêu
C. Lục Dận
D. Dương Phiêu – Trần Bá Tiên
3. Triệu Quang Phục rút quân về đóng ở Dạ Trạch vì
A. Nơi dây là vùng rừng núi kín đáo, dễ giấu quân.
B. Ở đây có cả khe núi, có thể bố trí quân mai phục khi địch đến thì xông ra đánh.
C. Nơi đây là đồng lầy, nước mênh mông, nhiều lau sậy, tiện cho lối đánh du kích.
D. Nơi đây có thành cao, hào sâu, quân giặc khó tấn công.


Bài tập 2. Hãy đánh số thứ tự tương ứng vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung của cột bên trái.

	Sự kiện lịch sử
	Nhân vật

	1.Chống cự không nổi, phải lui quân về cửa sông Tô Lịch, sau đó đem quân về giữ thành Gia Ninh, rồi đem quân đóng ở hồ Điển Triệt.
	     Dương Phiêu - Trần Bá Tiên
      

	2.Thành bị vỡ. Ông bị tử trận
	      Lý Nam Đế

	3.Chỉ huy một đạo quân lớn của nhà Lương theo 2 đường thủy, bộ tiến xuống Vạn Xuân.
	      Phạm Tu 

	4.Chỉ huy đoàn quân đánh úp hồ Điển Triệt.
	      Trần Bá Tiên

	5.Đem một cánh quân lui về Thanh Hóa.
	      Lý Thiên Bảo - Lý Phật Tử

	6.Quyết định lui quân về vùng Dạ Trạch. Lợi dụng thời cơ Trần Bá Tiên bỏ về nước, nghĩa quân phản công đánh tan quân xâm lược.
	       Triệu Quang Phục

	Từ phía Nam kéo quân về cướp ngôi, rồi lên làm vua.
	       Lý Phật Tử



